_ CONG AN TINH NINH BINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
PHONG CANH SAT PCCC VA CNCH Doc lap - Tu do - Hanh phiic

GIAY PHEP LUU THONG
PHUONG TIEN PHONG CHAY, CHUA CHAY, CUU NAN, CUU HO
VA VAT LIEU, CAU KIEN NGAN CHAY, CHONG CHAY

Can cie Luat Phong chay, chita chay va cteu nan, cieu ho ngay 29 thang 11 nam 2024,

Can cir Nghi dinh s6 105/2025/NP-CP ngay 15 théng 5 nam 2025 cia Chinh phii
quy dinh chi tiét moét sé diéu va bién phdp thi hanh ciia Ludt Phong chdy, chita chdy va
cuu nan, cuu ho,

Xét dé nghi ciia Cong ty TNHH LNP Vina Viét Nam vé viéc cap Gidy phép heu thong
doi véi phwong tién phong chay, chita chdy, ciru nan, cieu hg va vt liéu, cau kién ngan
chady, chéng chay tai van ban sé: 01.2/CPLT-LNP, ngay 22 thdng 9 nam 2026,

Can cir két qua thir nghiém phieong tién phong chdy, chita chdy, cieu nan, cieu hé va
vt liéu, cau kién ngan chay, chong chdy: S6 VNT.26/C14.10.0818 ngay 28 thing 8 nam
2026; s6 VNT.26/C14.11.0818 ngay 22/9/2026 va sé6 VNT.26/C14.12.0818, ngay 23 thing
9 ndm 2026 cia Cong ty Cé phan Chirng nhdn va Kiém nghiém Viét Nam,

PHONG CANH SAT PHONG CHAY, CHUA CHAY VA CUUNAN, CUU HQ
CONG AN TINH NINH BINH CAP PHEP:

Mau phuong tién phong chay, chita chay, ctru nan, ctru hd ghi tai trang 02-03 cua
Cong ty TNHH LNP Vina Viét Nam (M.S.D.N: 0110863150), dia chi: S6 nha 2E, ngach
33, ngd 207, to dan phé Trung 4, phudng Xuan Pinh, thanh ph Ha Noi.

Phuong tién phong chay, chita chay, ctru nan, ctru ho duoc san XUAt, lép rap, nhap
khau theo mau da duoc cap gidy phép thi duoc phép luu thong trén thi truong. /e

Noi nhan:

- Cong ty TNHH LNP Vina Viét Nam (dé
thuc hién);

- Cyc Canh sat PCCC va CNCH (dé b/c);
- Luu: VT, D4(D).

Trung ta Truwong Vii Minh
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_ BANG THONG Kk ] ,
PHONG CHAY, CHUA CHAY, CUU NAN, CUU HQ
PUQC PHEP LUU THONG

u thong sé ..124.../PCCC ngay ..29. thang 9 nam 2026
sat PCCC va CNCH - Céng an tinh Ninh Binh)

Tiéu chuan,

Tén, ky, ) Noi sin Nim | quy chuin
TT | ma hiéu Thong so ky thuat <uht san | ky thudt ap Ghi chu
phwong tién xuat dung da dwge
cong bd
- Phén loai: Binh chita chay bang
khi HFC-227ea tu dong kich hoat
- Chét chita chay nap trong binh:
HFC-227ea (FM-200)
- Khéi luong chat chita chay nap
trong binh: 15kg
- Nhiét ﬁé tac dong: 68°Q
BlI}h clllua - Ap suat lam viéc 16n nhat: 4,2 Mpa A Dua trén Phiéu két qué
ch’ay baﬂng (42ba.rA) A s n o~ 44 Cong ty thie nghiém 6
kh1 tu dong |- Nohlet do lam viéc: +05°C deén TNHH QCVN UNT 26/C14.10.0818
1 kich hoat |+55°C LNP Vina | 2026 , . 2 3
. . N oA A 03:2023/BCA |cua Cong ty Co phan
Ky, ma |- Thoi gian phun: <10 gidy Viét Nam/ Chil hin va Kié
hi¢u: LNP- |- Thé tich bao vé téi da: 22,13 m® | Viét Nam e e
27S-15 |- Thé tich chita chéy hiéu qua: 22,10 nghiem Viet Nam
m3
- Chiéu cao lap dit t6i da cua dau
phun: 05m
- Vat ligu ché tao chinh: Vo binh
béng thép han, co thé nap lai, son
epoxy mau do, van bang dong
- Khdi lugng tong: 28kg (0-5%)
- Phan loai: Binh chita chay bang
khi HFC-227ea tu dong kich hoat
- Chét chita chay nap trong binh:
HFC-227ea (FM-200)
- Khéi luwong chat chita chay nap
trong binh: 10kg
B1r}h ctlua - Nhiet A’do‘tac dgngi 68 (E ) n Duea trén Phiéu két qud
chdy bang |- Ap suatlam viéc l6n nhat: 4,2 Mpa| Cong ty e nohiém o
khi tw dong |(42bar) TNHH gk
. A an 1a A o~ a4 . QCVN VNT.26/C14.11.0818
2 kich hoat |- Nhiét d0 lam viéc: +05°C dén| LNP Vina | 2026 , . 2 23
.~ o A 03:2023/BCA |cua Cong ty Co phan
Ky,ma |+55°C Viét Nam/ Chime nhén va Kiém
hidu: LNP- |- Thoi gian phun: <10 gidy Viét Nam T8 T
27S-10 |- Thé tich bao vé t5i da: 14,75 m’ nghi¢m Vigt Nam

- Thé tich chira chay hiéu qua: 14,55
3

m

- Chiéu cao lip dit toi da cta dau

phun: 05m )

- Khoang cach 61 da tir binh chira

khi chira chay téi dau phun: 05m




- S luwong binh t6i da c6 thé két ndi
v6i nhau: 05 binh

- Khoang céach tdi da gitta cac binh:
05m

- Vat ligu ché tao chinh: Vo binh
béng thép han, co thé nap lai, son
epoxy mau do, van bang dong

- Khéi lugng tong: 20kg (0-5%)

Chai chtra
khi chira
chay 1G-100
Ky, ma
hiéu:
LNP100-
CYL-140

- Phan loai: Chai chira khi chira
chay 1G-100, khi Nito (N2)

- Chat khi chita chay: Nito (N2)

- Vat liéu va dac trung hinh hoc
chinh: Vo binh 1am bang thép lién
khéi, vo thép son do; gidi han thé
tich 140 lit; duong kinh chai
356mm, chiéu cao chai
1758+20mm

- Nén ap sudt: 300 bar

- Nhiét d6 str dung: -20°C dén +50°C
- Dai khéi lwong nap: 36,7 m?
(43,5kg)

- Kiéu van/thiét bi an toan ap lyc:
Van kich hoat béng khi, chét liéu
dong

- Khéi lugng téng vo binh: 207kg
(£5%)

Cong ty
TNHH
LNP Vina
Viét Nam/
Viét Nam

2026

QCVN
03:2023/BCA

Duea trén Phiéu két qua
thw nghiém 6
VNT26/C14.12.0818
ciia Céng ty Cé phan
Ching nhdn va Kiém
nghiém Viet Nam

* Nam sdn xudt ciia mau phwong tién trong ho so dé nghi cap Gidy phép luu thong.
** Cong ty TNHH LNP Vina Viét Nam hoan toan chiu trach nhiém vé chung loai, madu md, chdt lugng
phuong tién PCCC, CNCH sdn xudt theo tiéu chudn, quy chuan ky thudt ap dung da dwoc cong bo va
cO trach nhiém khai bao thong tin cua phwong tién theo quy dinh truoc khi dwa phwong tién luu thong

trén thi truong.




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-29T11:32:04+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	Đào Thị Thanh Anh<dttanh.pdt.pc07@dvc.ninhbinh.c07.bca> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-29T11:32:46+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	Trương Vũ Minh<tvminh.tp.pc07@dvc.ninhbinh.c07.bca> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-29T11:33:13+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ<pc07@dvc.ninhbinh.c07.bca> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-29T11:33:22+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ<pc07@dvc.ninhbinh.c07.bca> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-29T11:33:26+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ<pc07@dvc.ninhbinh.c07.bca> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-29T11:33:31+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ<pc07@dvc.ninhbinh.c07.bca> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-29T11:33:34+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ<pc07@dvc.ninhbinh.c07.bca> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-29T11:33:37+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ<pc07@dvc.ninhbinh.c07.bca> đã ký lên văn bản này!




